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3.4.2. Kết quả nghiên cứu khả năng hấp thụ Toluen của nước giặt ............. 32 
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LỜI MỞ ĐẦU 

 

Hiện nay nước ta đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hòa 

nhập cùng với sự phát triển văn minh của nhân loại.  Các khu công nghiệp ngày 

càng gia tăng do sự đầu tư đến từ nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Nhưng 

kèm theo sự phát triển nhanh chóng đó là cả một vấn đề liên quan đến ô nhiễm 

môi trường ngày càng gia tăng nghiêm trọng do không có kiểm soát hoặc là 

kiểm soát quá lỏng lẻo. Nếu muốn đất nước được phát triển thì song song với 

việc phát triển kinh tế phải luôn đi cùng với một môi trường trong sạch, lành 

mạnh. 

Trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, cùng với sự phát triển 

kinh tế – xã hội, các ngành sản xuất kinh doanh, dịch vụ các đô thị ngày càng 

có nhiều nhà máy, khu công nghiệp tập trung được xây dựng và đưa vào hoạt 

động tạo ra khả năng lớn sản xuất với quy mô lớn tuy nhiên điều đó lại gây ảnh 

hưởng không nhỏ tới môi trường và trong đó môi trường không khí bị ô nhiễm 

khá nghiêm trọng đang dần gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của cả cộng đồng. 

Trong đó, khí thải hơi dung môi hữu cơ ngày càng được thải ra nhiều hơn do 

sự phát triển mạnh của nền công nghiệp hóa chất. Những khí thải dung môi 

hữu cơ này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con 

người 

Tuy nhiên việc nghiên cứu tìm ra phương pháp xử lí các dung môi hữu 

cơ còn nhiều vấn đề phải xem xét vì biện pháp xử lý chưa thật sự phù hợp thực 

tế Việt Nam. Để góp phần vào lĩnh vực này em đã thực hiện đề tài: “Nghiên 

cứu khả năng hấp thụ hơi dung môi hữu cơ (Benzen và Toluen) của một số 

chất hoạt động bề mặt”. 
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Chương 1. TỔNG QUAN 

1.1. Nhũ tương [2] 

1.1.1 Khái niệm  

Nhũ tương: là một hệ phân tán cao của hai chất lỏng mà thông thường 

không hòa tan được với nhau. Thể trong (thể được phân tán) là các giọt nhỏ 

được phân tán trong thể ngoài (chất phân tán). Tùy theo môi trường chất phân 

tán mà người ta gọi là nhũ tương nước trong dầu hay dầu trong nước. 

1.1.2 Phân loại nhũ tương  

Nhũ tương được phân loại theo tính chất của pha phân tán và môi trường 

phân tán hoặc theo nồng độ pha phân tán trong hệ. 

-Theo cách phân loại đầu: Người ta chia nhũ tương chất lỏng không phân 

cực trong chất lỏng phân cực (dầu là pha phân tán, nước là môi trường phân tán, 

như lipoprotein) là các  loại nhũ tương thuận hoặc nhũ tương loại 1. Nhũ tương 

chất lỏng  phân  cực trong chất lỏng không phân cực ( nước là pha phân tán, dầu 

là môi trường phân tán) là  nhũ  tương nghịch hoặc nhũ tương loại 2. 

+ Nhũ tương loại một thường được ký hiệu D/N: pha phân tán là dầu còn 

pha liên tục là nước. 

+ Nhũ tương loại hai thường được ký hiệu N/D: pha phân tán là nước còn  

pha liên tục là dầu. 

+ Theo phân chia thứ hai: Nhũ tương được chia thành dạng nhũ tương 

loãng, đậm đặc, rất đậm đặc. 

Nhũ tương loãng: là nhũ tương chứa độ 0,1% pha phân tán. Ví dụ điển 

hình cho loại nhũ tương này là nhũ tương dầu máy trong nước tạo nên khi máy 

hơi nước làm việc. 

Các hạt nhũ tương loãng có kích thước rất khác với kích thước của các 

nhũ tương đặc biệt và rất đậm đặc. Các nhũ tương loãng là hệ phân tán cao có 

đường kính hạt dao động xung quanh 10
-5

 cm, nghĩa là gần với kích thước hạt 
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chất nhũ hóa đặc biệt. Thí nghiệm cho biết, hạt của các nhũ tương này có độ linh 

động điện li và mạng điện tích. Điện tích xuất hiện trên các pha phân tán của các 

hạt nhũ này là do sự hấp phụ các ion của các lớp điện ly vô cơ có mặt trong môi 

trường, đôi khi với một lượng cực kì nhỏ. Khi không có những chất điện ly lạ 

thì bề mặt các hạt của nhũ tương này là do sự hấp phụ của các ion hydroxyl 

hoặc hydro có mặt trong nước do sự hấp phụ ion hóa các phân tử nước. 

Nhũ tương đậm đặc: Là những hệ phân tán lỏng – lỏng chứa một lượng 

tương đối lớn pha phân tán, đạt tới 74% thể tích.  Nồng độ này được xem là cực 

đại cho nhũ tương đậm đặc, vì trong trường hợp là nhũ tương đơn phân tán thì 

nó ứng với thể tích cao nhất của các giọt hình cầu không bị biến dạng cho dù 

kích thước của hạt nhỏ như thế nào. Đối với nhũ tương pha phân tán giới hạn 

này có tính chất quy ước vì trong nhũ tương đó, các giọt nhỏ có thể vận chuyển 

giữa các giọt lớn. 

Vì vậy nhũ tương đậm đặc thường được chế tạo bằng phương pháp phân 

tán nên kích thước của hạt tương đối lớn, vào khoảng 0,1 - 1µm và lớn hơn. 

Như vậy các hạt trong các hệ đó có thể thấy được dưới kính hiển vi thường, 

chúng được xếp vào loại các hệ vi dị thể. Các giọt nhũ tương đậm đặc cũng có 

chuyển động Brow và chuyển động đó càng mạnh khi kích thước giọt càng nhỏ. 

Các nhũ tương đậm đặc dễ sa lắng và sự sa lắng càng dễ dàng nếu sự 

khác biệt về khối lượng riêng giữa pha phân tán và môi trường phân tán càng 

cao. Nếu pha phân tán có khối lượng riêng bé hơn môi trường phân tán thì sẽ có 

sự sa lắng ngược, nghĩa là các giọt nổi lên trên hệ. 

Độ bền vững của nhũ tương đậm đặc có thể được quy định bởi các 

nguyên nhân khác nhau, phụ thuộc vào bản chất của nhũ hóa. Vì thế cần phải  

biết bản chất của nhũ hóa dùng để chế tạo nhũ  tương thuộc loại nào thì  mới 

khảo sát nguyên nhân của tính bền vững tập hợp của nhũ tương đậm đặc. 

Nhũ tương rất đậm đặc: thường là các hệ lỏng – lỏng trong đó độ chứa 

của pha phân tán vượt quá 74% thể tích. Đặc điểm của nhũ tương này là sự biến 
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dạng tương hỗ của các giọt của pha phân tán do đó các giọt có hình đa diện   và 

được ngăn cách với nhau bởi màng mỏng môi trường phân tán. Do sự sắp xếp 

chặt chẽ của các giọt nhũ tương đậm đặc nên chúng không có  khả năng sa lắng 

và có tính chất giống như của gel. 

Các nhũ tương rất đậm đặc trong những điều kiện xác định có thể được 

chế tạo với độ chứa rất lớn về thể tích của pha phân tán  và  với  một độ chứa rất  

nhỏ của môi trường phân tán. Dung dịch chất nhũ hóa nằm giữa các hạt của pha 

phân tán dưới dạng những màng mỏng. Độ dày của màng các nhũ tương này có 

thể đạt tới 100A
0
 hoặc bé hơn, tùy thuộc vào bản chất của chất nhũ hóa. Để chế 

tạo ra nhũ tương có nồng độ cao hơn nữa thì độ bền vững của hệ sẽ bị phá vỡ. 

Tính chất cơ học của các nhũ tương rất đậm đặc càng cao khi nồng độ của nhũ 

tương cànglớn. 

1.1.3 Các tác nhân tạo nhũ  

Các tác nhân tạo nhũ góp một phần quan trọng trong quá trình làm ổn 

định   nhũ tương. Chỉ trong thời gian gần đây, một số tác nhân tạo nhũ mới được 

đưa vào sử dụng rộng rãi. 

 Phân loại các tác nhân tạo nhũ 

Nếu phân loại một cách đơn giản thì có thể chia các tác nhân tạo nhũ 

thành 3 dạng như sau: 

- Các chất hoạt động bề mặt 

- Các chất có sẵn trong tự nhiên 

- Các chất rắn phân tán mịn 

1.2 . Tổng quan chất hoạt động bề mặt [2] 

Các chất hoạt động bề mặt (hoạt động bề mặt) là những hợp chất hóa học 

có khả năng làm thay đổi tương tác pha (phase) và năng lượng ở mặt ranh giới 

tiếp giáp “lỏng-không khí", “lỏng-rắn” và “dầu-nước” …v.v. Phần lớn các chất 

hữu cơ trong điều kiện nào đó đều có thể biểu hiện ra là chất hoạt động bề mặt. 

Tác dụng này xuất hiện do cấu tạo phân tử, ví dụ tính phân cực và do các điều 
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kiện bên ngoài gây ra như nhiệt độ, dung môi, nồng độ… Thực tế tuỳ thụộc vào 

điều kiện bên ngoài mà hợp chất có thể là chất hoạt động bề mặt ở các mức độ 

khác nhau. 

- Chất hoạt động bề mặt. 

Khái niệm: Chất hoạt động bề mặt được  dùng  giảm sức  căng  bề  

mặt  của một chất lỏng bằng cách làm giảm sức căng bề mặt tại bề  mặt  

tiếp xúc  của  hai chất lỏng. 

1.2.1. Đặc tính chung:  

- Tất cả các chất hoạt động bề mặt thông thường có một điểm chung về 

cấu trúc: phân tử có hai phần, một phần kỵ nước và một phần ưa nước. 

- Phần kỵ nước thường gồm các mạch hay vòng hydrocarbon hay hỗn hợp 

cả hai, phần ưa nước thường là các nhóm phân cực như các nhóm carboxylic, 

sulface, sulfonate, hay các chất hoạt động bề mặt không ion, nó là một số nhóm 

hydroxyl hay ether. Tính chất kép này của các phân tử cho phép nó hấp thụ ở 

mặt phân cách và điều này giải thích cho tính chất của chúng. 

1.2.2. Ứng dụng: 

Các chất hoạt động bề mặt có ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành sản 

xuất công, nông nghiệp, xây dựng. 

* Công nghiệp hóa chất:  

Trong công nghiệp hoá chất, các chất hoạt động bề mặt được dùng làm: 

- Chất tạo màng: giảm độ dính của cao su, hỗ trợ quá trình nhuộm màu, kị 

nước hóa của giấy (không thấm nước). 

- Chất phân tán: tăng chất lượng của quá trình hòa trộn của cao su, phân 

tán chất màu, nghiền xi măng… 

- Chất thấm ướt: quá trình sản xuất nhựa 

- Chất bền nhũ: polime hóa thể nhũ, chế tạo cao su mủ, tạo hạt sản phẩm 

https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%A9c_c%C4%83ng_b%E1%BB%81_m%E1%BA%B7t
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%A9c_c%C4%83ng_b%E1%BB%81_m%E1%BA%B7t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%A5t_l%E1%BB%8Fng
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- Chất tạo bọt: chế tạo chất dẻo xốp, sự tạo bọt trong các quá trình sản 

xuất khác nhau như công nghiệp sản xuất chất giặt rửa, sản xuất và pha chế các 

thuốc bảo vệ thực vật. 

- Chất tuyển nổi: tuyển nổi các muối và quặng 

* Khai thác và chế biến dầu mỏ 

- Chất ức chế ăn mòn: phá nhũ dầu thô 

-  Chất giặt rửa: chất tạo bọt và nhũ hóa 

-  Dịch khoan, thêm chất nhũ hóa vào dung dịch khoan tạo ra nhũ tương 

- Làm sạch và bảo vệ các phương tiện chứa đựng và vận chuyển dầu mỡ 

-  Bền vững hóa các chất chống oxi hóa 

-  Phá nhũ dầu thô- làm sạch dầu thô. 

* Công nghiệp nhẹ như dệt, da, thực phẩm, nhuộm 

- Chất chống thấm ướt: Xử lý bề mặt sợi và sản phẩm khác 

- Chất thấm ướt: công nghiệp da, sợi và chất màu 

-  Chất nhũ hóa: bôi mỡ dầu các da, da có lông, sợi 

- Chất giặt rửa 

* Công nghiệp luyện thép và chế tạo máy 

- Màng mỏng: chất phủ bề mặt điện hóa, chất giúp cháy khi hàn thép 

-  Chất thấm ướt 

-  Chất ức chế ăn mòn 

- Chất nhũ hóa 

- Chất tuyển nổi và chất tẩy rửa 

* Công nghiệp và kĩ thuật xây dựng 

- Chất tạo màng và chất kị nước: chất phụ gia xi măng 

-  Chất phân tán: trộn tốt hơn các thành phần 

Điều hòa sự phát triển của các tinh thể trong quá trình sản xuất xi măng 

- Chất tạo bọt: chế tạo bê tông bọt, thạch cao mịn, bọt chữa cháy 

-  Chất nhũ hóa: nhũ bitum, nhũ chữa cháy 

- Chất phụ gia cho quá trình nghiền xi măng và đông cứng xi măng 

* Nông nghiệp 
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- Chất phun mù: chế tạo thuốc bảo vệ thực vật (trừ sâu, trừ cỏ ..) dạng 

sương mù phun bằng máy bay… 

- Chất tạo màng và chất kị nước: chất chống mất phân bón trong đất 

- Chất nhũ hóa: chế tạo các dung dịch thuốc bảo vệ thực vật dạng nhũ 

phun tay, phun máy… 

* Công nghiệp thực phẩm 

- Chất tạo màng ngăn cản sự hóa cứng của bánh mì 

- Chất điều hòa sự phát triển của tinh thể trong quá trình chế biến đông 

lạnh 

- Chất nhũ hóa trong quá trình sản xuất magarin (bơ thực vật), sữa nhân 

tạo, mayone và các sản phẩm khác 

- Chất bám dính bề mặt kim loại khi sơn phủ các lớp bảo vệ hộp đựng 

thực phẩm 

* Công nghiệp dược phẩm 

- Chất thấm ướt làm cho thuốc phân tán lan truyền tốt hơn trong cơ thể 

- Chất nhũ hóa trong quá trình sản xuất crem bôi mặt, crem dưỡng da, các 

dạng thuốc phun sát trùng 

- Chất bền nhũ chế tạo thuốc dạng sirô 

- Chất khử bọt, công nghiệp tổng hợp vi sinh 

- Chất giặt tẩy 

- Chất chống vi trùng, vi khuẩn 

* Sinh học 

- Chế tạo màng sinh học 

- Chất bền vững tạo nhũ thiên nhiên (sữa, mủ cao su) 

1.2.3. Một số chất hoạt động bề mặt 

1.2.3.1. Lauryl sunfat [3] 

a. Đặc điểm Laurylsunfat. 
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 Hình 1.1: Cấu trúc không gian của Lauryl sunfat 

Lauryl sulfate là một chất tẩy rửa và chất hoạt động bề mặt được tìm thấy  

trong nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân (xà phòng, dầu gội đầu, kem đánh 

răng,…). Lauryl sulfate là chất tạo bọt rất hiệu quả. 

Công thức hóa học của nó là CH3(CH2)10CH2(OCH2CH2)nOSO3-. Đôi khi 

số đại diện n được quy định trong tên, ví dụ lauryl-2 sulfate.  

Các sản phẩm thương mại không đồng nhất trong số các nhóm ethoxyl, 

trong đó số n là trung bình, n được phổ biến cho các sản phẩm thương mại lần 

=3. 

b, Nguồn gốc. 

Lauryl sulfate được điều chế bởi ethoxylation của rượu dodecyl. Kết quả 

các ethoxylate được chuyển thành một este của acid sulfuric. Lauryl sulfate natri 

(còn gọi là sodium dodecyl sulfate hay SLS) được sản xuất tương tự, nhưng 

không có ethoxylation SLS và lauryl sulfate ammonium (ALS) thường được sử 

dụng thay thế trong các sản phẩm tiêu dùng. 

c, Độc tính, công dụng 

Lauryl sulfate là một kích thích tương tự với các chất tẩy rửa, với các kích 

thích tăng nồng độ. Lauryl sulfate gây kích ứng da ở động vật thí nghiệm và 

trong một số thử nghiệm trên con người. Lauryl sulfate là một chất kích thích 

được biết đến có liên quan đến bề mặt, và nghiên cứu cho thấy rằng lauryl 

sulfate cũng có thể gây kích ứng sau khi tiếp xúc rộng ở một số người. 

Laurylsulfate là chất hoạt động bề mặt được sử dụng như một chất tẩy rửa 

và chất hoạt động bề mặt được tìm thấy trong nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân 
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(xà phòng, dầu gội đầu, kem đánh răng,…). Lauryl sulfate là chất tạo bọt rất 

hiệu quả. 

d, Cơ chế tác dụng 

Chất hoạt động bề mặt làm giảm sức căng bề mặt của nước. Các phân  tử  

lauryl sulfate hấp phụ lên bề mặt pha lỏng tạo thành một chất hấp phụ hydrat 

hóa rất mạnh và hình thành một áp suất, tạo với các chất hữu cơ độ bền vững rất  

lớn. 

Lauryl sulfate có các nhóm có cực như các hợp  chất  sulfonat  hoặc 

etoxysulfat được gắn vào các chuỗi hyđrocacbon. Các nhóm tổng hợp này mang 

điện âm, chúng chỉ liên kết yếu với các ion (của sắt, magiê, canxi) trong nước và 

nhờ đó khả năng của nó vẫn rất tốt. 

1.2.3.2. CMC [3] 

a, Nguồn gốc và cấu tạo 

Lần đầu tiên được sản xuất vào năm 1918. Kể từ khi được giới thiệu 

thương  mại tại Hoa Kì bởi Hercules Incorporated vào năm 1946,  CMC  

(carboxymethyl cellulose, là một dẫn xuất của cellulose với acid chloroacetic) 

được sử dụng ngày càng rộng rãi bởi những chức năng quan  trọng  của  nó  

như: chất làm đặc, ổn định nhũ tương, chất kết dính,… 

CMC bán tinh khiết và tinh khiết đều được sử dụng trong dược phẩm, mỹ 

phẩm, thực phẩm và chất tẩy rửa,… 

- Carboxymethyl cellulose (CMC) là một polymer, là dẫn  xuất  cellulose  

với các nhóm carboxymethyl (-CH2COOH) liên kết với  một  số nhóm  

hydroxyl của các glucopyranose monomer tạo nên khung sườn cellulose,  nó  

thường được sử dụng dưới dạng muối natri carboxymethylcellulose. 

- Dạng natri carboxymethyl cellulose có công thức phân tử là: 

[C6H7O2(OH)x(OCH2COONa)y]n 

Trong đó: n là mức độ trùng hợp. y là mức độ thay  thế. Đơn vị cấu trúc 

với  mức độ thay thế 0.20 là 178.14 đvC.  
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Hình 1.2: Cấu trúc không gian của Carboxymethyl (CMC) 

b, Tính chất của CMC 

 Là chế phẩm ở dạng bột trắng, hơi vàng, hầu như không mùi hạt hút ẩm. 

CMC tạo dung dịch dạng keo với nước, không hòa tan trong ethanol. 

 Phân tử ngắn hơn so với cenllulose 

 Dễ tan trong nước và rượu. 

 Dùng trong thực phẩm với liều lượng 0,5 - 0,75%. 

 Cả dạng muối và acid đều là tác nhân tạo đông tốt. 

 Tạo khối đông với độ ẩm cao (98%). 

 Độ chắc và độ tạo đông còn phụ thuộc vào hàm lượng acetat nhôm. 

 Hầu hết các CMC tan nhanh trong nước lạnh. 

 Giữ nước ở bất cứ nhiệt độ nào. 

 Chất ổn định nhũ tương, sử dụng để kiểm soát độ nhớt mà không gel. 

 Chất làm đặc và chất ổn định nhũ tương. 
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 CMC được sử dụng như chất kết dính khuôn mẫu cho các cải tiến dẻo. 

 Là một chất kết dính và ổn định, hiệu lực phân tán đặc biệt cao khi tác 

dụng trên các chất màu. 

 Độ tan và nhiệt độ: Phụ thuộc vào giá trị DS tức là mức độ thay thế, 

giá trị DS cao cho độ hòa tan thấp và nhiệt độ tạo kết tủa thấp hơn do sự cản trở 

của các nhóm hydroxyl phân cực. Tan tốt ở 40
o
C và 50

o
C. Cách tốt nhất để hòa 

tan nó trong nước là đầu tiên chúng ta trộn bột trong nước nóng, để các hạt 

cenllulose methyl được phân tán trong nước, khi nhiệt  độ  hạ  xuống chúng ta 

khuấy thì các hạt này sẽ bị tan ra. Dẫn xuất dưới 0,4 CMC không hòa tan trong 

nước. 

 Độ nhớt: với CMC dẫn xuất 0,95 và nồng độ tối thiểu 2% cho độ 

nhớt 25Mpa tại 25
0
C. CMC là các anion polymer mạch thẳng cho chất lỏng gọi 

là dung dịch giả. Dung dịch 1% thông thường có pH = 7 – 8,5, ở pH<3, thậm chí 

kết tủa. Do đó không sử dụng được CMC cho các sản phẩm có pH thấp, pH >7 

độ nhớt giảm ít.  Độ nhớt CMC giảm khi nhiệt độ tăng và ngược lại. Độ nhớt 

của CMC còn chịu ảnh hưởng bởi các ion kim loại: 

o Cation hóa trị 1: ít tác dụng ở điều kiện thường (trừ Agar+) 

o Cation hóa trị 2: Ca
2+

, Mg
2+

làm giảm độ nhớt. 

o Cation hóa trị 3: Al
3+

, Cr
3+

, Fe
3+ 

tạo gel.. 

o Khả năng tạo đông: CMC có khả năng tạo đông thành khối vững 

chắc với độ ẩm rất cao (98%). Độ chắc và tốc độ tạo đông phụ thuộc vào nồng 

độ CMC, độ nhớt của dung dịch và lượng nhóm acetat vào để tạo đông. Nồng 

độ tối thiểu để CMC tạo đông là 0.2% và của nhóm acetat là 7% so với CMC. 

1.2.3.3. Isoamyl alcohol  [5] 

Giới thiệu chung: 

- Isoamyl alcohol là một trong một số đồng phân của ancol amyl. Đây là 

một thành phần chính trong sản xuất dầu chuối và là este được tìm thấy trong tự 

nhiên. Nó cũng được sản xuất như là một hương liệu trong ngành công 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Este
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nghiệp.Nó cũng là thành phần chính của thuốc thử Kovac, được dùng cho kiểm 

tra vi khuẩn indole. 

+ Ancol isoamyl được sử dụng trong chiết xuất phenol-chloroform trộn 

với chloroform để ức chế hoạt tính RNase và khả năng hòa tan tự do của RNA 

với các chất poly-adenine dài 

 Tính chất vật lí  

+ Isoamyl alcohol là chất lỏng, không màu, mùi nặng. Nhiệt độ sôi 

131,1
o
C, ít hòa tan trong nước 

- Ứng dụng 

+ Isoamyl alcohol được dùng làm thuốc thử phân tích trong phòng thí 

nghiệm 

+ Dùng làm một hương liệu trong ngành công nghiệp thực phẩm 

+  Sử dụng như chất chống bốc hơi trong dung dịch Chloroform: thuốc 

thử ancol isomyl 

+ Ancol isoamyl được sử dụng trong chiết xuất phenol-chloroform trộn 

với chloroform để ức chế hoạt tính RNase và khả năng hòa tan tự do của RNA 

với các chất poly-adenine  

+ Isoamyl alcohol là một trong những thành phần tạo mùi thơm của củ 

melanosporum, nấm cục đen. Ancol isoamyl đã được xác định là một hóa chất 

trong pheromone. 

1.2.3.4.  Nước giặt [5] 

  Giới thiệu chung: 

- Chất giặt rửa tổng hợp không phải là muối Natri của axit cacbonxylic 

nhưng có tính năng giặt rửa như xà phòng  

Tính chất vật lí: 

- Phần gốc –COONa, -SO3Na rửa nước nên rất dễ tan trong nước 

- Phần gốc hidrocacbon R- của axit béo kị nước nhưng ưa dầu mỡ tức là 

không tan trong nước nhưng tan tốt trong dầu mỡ 

=> Phần ưa dầu sẽ xâm nhập vào các vết bẩn, phần ưa nước thì tan vào 

nước, hệ quả là vết bẩn bị tách nhỏ ra trộn với nước tạo thành một nhũ tương 
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trôi đi theo dòng nước 

Cơ chế hoạt động: 

Ban đầu, sợi có dính vết bẩn dạng dầu mỡ được ngâm trong môi trường 

nước. Do sức căng bề mặt của nước lớn nên nước không thể tách hoặc hòa tan 

vết bẩn. 

Khi hòa tan chất tẩy rửa vào nước, dung dịch chất tẩy rửa này có sức căng 

bề mặt nhỏ hơn nước. Dung dịch có thể thấm sâu vào sợi vải và lôi các vết dầu 

mỡ ra, các vết dầu mỡ được lấy ra và treo lơ lửng ở dạng nhũ tương hoặc dung 

dịch đồng nhất. 

Ưu, nhược điểm: 

 - Không tạo kết tủa với ion Ca
2+

, Mg
2+ 

nhưng khó bị phân hủy bởi các 

sinh vật trong tự nhiên nên làm ô nhiễm môi trường 

Tác dụng: 

- Có khả năng làm giảm sức căng bề mặt của chất bẩn, Chất bẩn phân chia 

thành nhiều phần nhỏ và phân tán vào nước rồi bị rửa trôi đi.  

 

 

Hình 1.3: Vết bẩn bị rửa trôi bởi dung dịch nước giặt 

1.3. Dung môi [2] 

Dung môi là một chất lỏng, rắn, hoặc khí dùng để hòa tan một chất tan 
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rắn, lỏng hoặc khí khác, tạo thành một dung dịch có thể hòa tan trong một thể 

tích dung môi nhất định ở một nhiệt độ quy định. 

1.3.1 Dung môi  hữu cơ  

Đặc trưng của dung môi hữu cơ là tính dễ bay hơi nên có nhiều khả năng 

gây tác động có hại đến con người qua đường hô hấp. Một số chất dung môi hữu 

cơ phổ biến có tác động ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người như các chất 

VOCs, Benzen, Toluen. 

1.3.2.  Toluen [1] 

* Giới thiệu chung: 

Toluen, hay còn gọi là metylbenzen hay phenylmetan, là một chất lỏng 

trong suốt, không hòa tan trong nước. Toluen là một hyđrocacbon thơm được sử 

dụng làm dung môi rộng rãi trong công nghiệp. 

* Tính chất vật lí:  

+ Toluen là một chất được dùng thay thế benzen, nhưng cần lưu ý trong 

toluen có thể chứa tới 15% benzen.  

+ Toluen kỹ thuật có chứa từ 90 - 100% toluen, tức là có thể có 10% là 

tạp chất  

+ Toluen là chất rất dễ cháy và độc hại.  

  Các tính chất cần chú ý của Toluen : 

+ Toluen là một chất lỏng trong suốt, không màu, mùi giống benzen. 

Điểm sôi 111°C; điểm chảy : - 95°C; tỷ trọng 0,9; độ tan trong nước ở 25°c : 

0,05 g/100 ml; tỷ trọng hơi : 3,2; tỷ lệ bốc hơi : 2,24.  

+ Toluen dễ cháy nổ. Điểm cháy : 4°c. Tự bốc cháy : 536°c, khi cháy tạo 

ra các sản phẩm CO , CO2... Giới hạn nổ từ 1,3 - 7,1%. 

* Tính chất hóa học: 

+ Toluen tham gia phản ứng với brom khan cho ra p-bromtoluen và axit 
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HBr: 

 

 

+ Phản ứng với khí clo tạo ra diclometan và axit HCl: 

 

 

 

+ Phản ứng với nitro hóa tạo ra nitrotoluen và nước:  

 

 

 + Phản ứng cộng với H2 tạo ra metylxiclohexan: 

 

 

 + Phản ứng oxy hóa với nhóm metyl:  
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Kết luận toluen tương đối dễ tham gia phản ứng thế, khó tham gia phản 

ứng cộng và bền vững với các chất oxi hóa. Đó cũng là tính chất hóa học của 

toluen còn gọi là tính thơm bởi vì đó là tính chất hóa học đặc trưng chung của 

các hiđrocacbon thơm. 

* Ứng dụng:  

+ Toluen được dùng làm dung mồi cho các chất béo như cao su, vécni, 

sơn, lắc, trong kỹ nghệ cao su...  

+ Chế tạo các đồ dùng không thấm nước (áo mưa...), giày vải...  

+ Trong kỹ nghệ tráng gương, theo Truhaut, toluen không thể thay thế cho 

benzen được vì không bảo đảm chất lượng sản phẩm...  

+ Toluen được dùng làm nguyên liệu chế tạo benzoyl clorua, saccarin, 

trinitrotoluen (TNT), cloramin T, toluen diisoxyanat, thuốc nhuộm  

+ Theo WHO, toluen được sản xuất từ dầu thô nên công nhân ngành hóa 

dầu có thể tiếp xúc  

* Độc tính của Toluen [4] 

+ Triệu chứng nhiễm độc: 

Các tính chất gây mê và độc thần kinh là nguy cơ chính của toluen, không 

có chứng cớ thuyêt phục về tổn thương của các cơ quan khác. Toluen không 

phải là chất độc đối với máu. 

1.  Nhiễm độc cấp tính 

a. Tiếp xúc ngắn hạn với những nồng độ cao của toluene có thể bị nhức 

đầu, buồn nôn, nôn, chóng mặt, hôn mê, khó thở, mạch yếu, suy thoái hệ thần 

kinh như mệt mỏi và nhầm lẫn... 

Tiếp xúc với toluen còn có thể bị kích ứng mắt và đường hô hấp gây ho, 
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đau ngực, khó thở hoặc hôn mê. Có thể bị tổn thương giác mạc. 

Tiếp xúc cao có thể gây ra giảm ý thức; loạn nhịp tim; có thể tử vong do 

ngừng hô hấp  

b. Nuốt phải toluen có thể gây đau đầu, buồn nôn, nôn, viêm dạ dày, hôn 

mê. Đặc biệt khi nuốt phải toluen thì có thể phổi cũng hít phải hơi toluen gây 

viêm phổi hóa học. 

2. Nhiễm độc mãn tính 

a. Tiếp xúc dài hạn hoặc tiếp xúc liên tiếp với toluen có thể dẫn tới các 

hậu quả sau đây: 

- Trước hết: tạp chất benzen trong toluen có thể gây ra các rối loạn huyết 

học do benzen làm cho vấn đề thêm phức tạp. 

- Có thể gây ra các bệnh về gan và thận. 

~ Có thể gây ra tác dụng trên hệ thần kinh trung ương và tim, làm loạn 

nhịp tim, nhức đầu, mệt mỏi, suy nhược... (với nồng độ ở mức 200 ppm, theo 

Parmeggiani và Sassi). 

- Theo Knox và Nelson, quan sát một người đàn ông tự nguyện hít hơi 

toluen trong  10 năm, thấy bệnh về não thường xuyên với đặc điểm lâm sàng 

như mất điều hòa, run nhanh, rối loạn hành vi... 

b. Tiếp xúc thường xuyên gây viêm da 

1.3.3.  Benzen [1] 

- Giới thiệu chung: 

Benzen là một dung môi và cũng là một  nguyên liệu quan trọng trong sản 

xuất công nghiệp, nhưng do độc tính của nó thụộc loại gây nhiễm độc nghề 

nghiệp hàng đầu nên người ta phải tìm các chất khác thay nó. 

 Nhiều nước có luật cấm sử dụng benzen và quy định tỷ lệ benzen trong 

các dung môi, do đó nhiễm độc nghề nghiệp có giảm đi, nhưng hàng năm vẫn 

còn tới hàng trăm trường hợp nhiễm độc benzen. 

Ở Việt Nam, cũng đã có trường hợp nhiễm độc benzen nghề nghiệp. 

- Tính chất vật lí: 

+ Benzen là một chất lỏng không màu, dễ bay hơi, chảy ở  5,48°c, sôi ở 
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80,2°c, nhẹ hơn nước (d = 0,879).  

+ Benzen ít tan trong nước, dễ tan trong các dung môi hữu cơ, đặc biệt 

benzen là dung môi  rất tốt, hòa tan được nhiều chất như mỡ, cao su, hắc ín, 

v.v... 

- Tính chất hóa học: 

+ Phản ứng thế 

* Phản ứng với halogen 

  Cho benzen và brom vào ống nghiệm khô rồi lắc nhẹ hỗn hợp.  

  Cho tiếp một ít bột sắt vào ống nghiệm trên, lắc nhẹ. Màu của brom nhạt dần 

và thấy có khí hiđro bromua thoát ra do đã xảy ra phản ứng thế: 

 

+ Phản ứng cộng 

   Cộng hiđro 

 

+ Phản ứng oxi hoá 

a. Phản ứng oxi hoá không hoàn toàn 

 

 

b. Phản ứng oxi hoá hoàn toàn 

Các hiđrocacbon thơm khi cháy toả nhiều nhiệt: 
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- Ứng dụng:  

+ Benzen là một trong những nguyên liệu quan trọng nhất của công 

nghiệp hóa hữu cơ. Nó được dùng nhiều chất để tổng hợp các monome trong sản 

xuất polime làm chất dẻo, cao su, tơ sợi (chẳng hạn polistiren, cao su buna-

stiren, tơ capron). Từ benzen người ta điều chế ra nitrobenzen, anilin, phenol 

dùng để tổng hợp phẩm nhuộm, dược phẩm, thuốc trừ dịch hại,... 

 + Toluen được dùng để sản xuất thụốc nổ TNT (trinitrotoluen) 

 + Benzen, toluen và các xilen còn được dùng nhiều làm dung môi. 

- Độc tính của Benzen [4] 

+ Ở liều cao, benzen gây hiệu quả suy giảm thần kinh trung ương. 

Trong nhiễm độc gan mãn tính nó tác dụng trên tủy xương do một phần 

chuyển thành các hợp chất phenol. 

+ Hấp thụ qua đường hô hấp: 

Người ta dã xác lập được mối quan hệ giữa nồng độ benzen trong không 

khí và tác dụng trên sức khỏe như ờ bảng 1.1 

Bảng 1.1: Nồng độ nhiễm độc của benzen 

 

Hấp thụ qua đường tiêu hóa : 

Nếu nuốt từ 10 - 15 g một lần có thể gây tử vong hoặc cho từ 50 - 100 

giọt, uống hàng ngày, có thể nhanh chóng dẫn đến bệnh bạch cầu. 
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Chương 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

 

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 

Khả năng hấp thụ Toluen và BenZen của một số chất hoạt động bề mặt:  

- CMC, Lauryl sunfat, Isoamyl alcohol, Nước giặt  

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu  

Khả năng hấp thụ Toluen và BenZen của mô hình xây dựng trong PTN  

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

*Chuẩn bị thí nghiệm 

a. Dụng cụ 

- Bình vuyếc 

- Bình cầu đáy tròn 500ml 

- Ống sinh hàn 

- Bình tam giác 250ml 

- Sừng bò 

- Nhiệt kế 200
O
C 

- Bình định mức 100ml 

- Pipet 

- Đũa thủy tinh 

- Cốc thủy tinh 500ml 

b. Hóa chất 

- Toluen 

- Benzen 

- Dung dịch Lauryl sunfate 

- Dung dịch CMC 

- Dung dịch Isoamyl alcohol 

- Dung dịch nước giặt 

c. Mô hình thí nghiệm 
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Hình 2.1: Mô hình thí nghiệm 

 

Chú thích:  

- 1: Bình vuyếc 

- 2: Nhiệt kế 

- 3,4,5: Bình cầu đáy tròn 

- 6: Ống sinh hàn 

- 7: Sừng bò 

- 8: Bình tam giác 

- 9: Dụng cụ làm lạnh 

2.2.2. Thí nghiệm Nghiên cứu khả năng hấp thụ Toluen và Benzen 

của các chất hoạt động bề mặt 

a. Nghiên cứu khả năng hấp thụ Toluen và Benzen của  chất hoạt động bề  

mặt laurylsunfat:  

- Cân 10g Laurysunfat pha trong nước cất đun nóng và khuấy đều đến khi 

dung dịch bão hòa. 

- Dùng pipet hút 3g dung dịch laurinsunfat vào bình định mức hòa với 

nước cất đến định mức 100ml. 

- Cho 100ml dung dịch vừapha vào bình cầu đáy tròn 1, tương tự như thế 

với bình 2 và 3. 

- Đong 100ml dung môi vào bình vuyếc sau đó đun cách cát trong 75 



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 
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phút. 

- Chú ý: Khi dung môi đạt đến nhiệt độ sôi nên giảm nhiệt và duy trì trong 

75 phút 

b. Nghiên cứu khả năng hấp thụ Toluen và Benzen của chất hoạt động bề  

mặt CMC…..  

- Cân 10g CMC pha trong nước cất đun nhiệt độ 40-50
0
C  và khuấy đều 

đến khi dung dịch bão hòa. 

- Dùng pipet hút 3g dung dịch CMC vào bình định mức hòa với nước cất 

đến định mức 100ml. 

- Cho 100ml dung dịch pha vào bình cầu đáy tròn 1, tương tự như thế với 

bình 2 và 3. 

- Đong 100ml dung môi vào bình vuyếc sau đó đun cách cát trong 75 

phút. 

c. Nghiên cứu khả năng hấp thụ Toluen và Benzen của  chất hoạt động bề  

Isoamyl alcohol 

 - Dùng pipet hút 3g dung dịch Isoamyl alcohol vào bình định mức hòa 

với nước đến định mức 100ml. 

- Cho 100ml dung dịch pha vào bình cầu đáy tròn 1, tương tự như thế với 

bình 2 và 3. 

- Đong 100ml dung môi vào bình vuyếc sau đó đun cách cát trong 75 

phút. 

d. Nghiên cứu khả năng hấp thụ Toluen và Benzen của nước giặt 

- Dùng pipet hút 3g dung dịch nước giặt vào bình định mức hòa với nước 

cất đến định mức 100ml. 

- Cho 100ml dung dịch pha vào bình cầu đáy tròn 1, tương tự như thế với 

bình 2 và 3. 

- Đong 100ml dung môi vào bình vuyếc sau đó đun cách cát trong 75 

phút. 

e. Nghiên cứu khả năng hấp thụ Toluen và Benzen của CMC ở nồng độ và 

thời gian khác nhau 
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- Dùng pipet hút 1g dung dịch CMC vào bình định mức hòa với nước cất 

đến định mức 100ml ta được dung dịch CMC với nồng độ 1% 

- Dùng pipet hút 4g dung dịch CMC vào bình định mức hòa với nước cất 

đến định mức 100ml ta được dung dịch CMC với nồng độ 4% 

2.2.3. Nghiên cứu Ảnh hưởng của Thời gian đến khả năng hấp thụ 

của CMC 

 Tiến hành nghiên cứu khả năng hấp thụ của CMC ở cùng một nồng độ 

3% nhưng trong khoảng thời gian hấp thụ khác nhau :  40, 75, 90, 120 phút 

2.2.4. Nghiên cứu Ảnh hưởng của nồng độ CMC  

Tiến hành nghiên cứu khả năng hấp thụ của CMC ở cùng một thời gian 

với nồng độ CMC khác nhau: 1%, 3% và 4%  
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Chương 3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Kết quả nghiên cứu khả năng hấp thụ của Laurylsunfat 

3.1.1. Kết quả nghiên cứu khả năng hấp thụ Benzen của Laurylsunfat 

ở nồng độ 3% 

Kết quả thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.1: Kết quả nghiên cứu khả năng hấp thụ Benzen của Laurylsunfat 

Lần thí 

nghiệm 

Hiệu suất (%) 
Tổng hiệu 

suất (%) Bình 1 Bình 2 Bình 3 

1 83,88 3,64 1,52 89,04 

2 82,43 3,81 1,55 87,79 

3 83,22 3,57 1,43 88,22 

 

 

Hình 3.1: Biểu đồ hiệu suất hấp thụ Benzen của Laurylsunfat 

Vậy tổng hiệu suất trung bình sau 3 lần khảo sát là 88,35% 

3.1.2. Kết quả nghiên cứu khả năng hấp thụ Toluen của Laurylsunfat  

Kết quả thể hiện trong bảng sau: 

83,880% 82,430% 83,220% 

3,640% 3,810% 3,570% 1,520% 1,550% 1,430% 

,000%

10,000%

20,000%

30,000%

40,000%

50,000%

60,000%

70,000%

80,000%

90,000%

lần 1 lần 2 lần3 

bình 1 bình 2 bình 3
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Bảng 3.2: Kết quả nghiên cứu khả năng hấp thụ Toluen của Laurylsunfat ở nồng 

độ 3%  

Lần thí 

nghiệm 

Hiệu suất (%) Tổng hiệu 

suất (%) 
Bình 1 Bình 2 Bình 3 

1 84,8 3,54 1,86 90,2 

2 84,29 3,52 1,77 89,58 

3 84,98 3,38 1,83 90,19 

 

 

Hình 3.2: Biểu đồ hiệu suất hấp thụ Toluen của Laurylsunfat 

Vậy tổng hiệu suất trung bình sau 3 lần khảo sát là 89,99%

84,800% 84,290% 84,980% 

3,540% 3,520% 3,380% 1,860% 1,770% 1,830% 

,000%

10,000%

20,000%

30,000%

40,000%

50,000%

60,000%

70,000%

80,000%

90,000%

lần 1 lần 2 lần3 

bình 1 bình 2 bình 3
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Hình 3.3: Biểu đồ so sánh khả năng hấp thụ của laurylsunfat đối với Toluen và 

Benzen 

- Nhận xét:  

Như ta có thể thấy khả năng hấp thụ của laurylsunfat đối với 2 dung môi 

trên không khác nhau nhiều, chênh lệch 1.64%. Như vậy là khá tốt 

3.2. Kết quả nghiên cứu khả năng hấp thụ của CMC 

3.2.1. Kết quả nghiên cứu khả năng hấp thụ Benzen của CMC 

Kết quả thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.3: Kết quả nghiên cứu khả năng hấp thụ Benzen của CMC ở nồng độ 3%  

Lần thí 

nghiệm 

Hiệu suất (%) Tổng hiệu 

suất (%) Bình 1 Bình 2 Bình 3 

1 82,3 7,5 1,42 91,2 

2 82,17 7,61 1,44 91,22 

3 82,2 7,35 1,48 91,03 

 

Toluen Benzen

Laurynsunfat 88,350% 89,990%

87,500%

88,000%

88,500%

89,000%

89,500%

90,000%

90,500%

Laurynsunfat 
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Hình 3.4: Biểu đồ hiệu suất hấp thụ Benzen của CMC 

Vậy tổng hiệu suất trung bình sau 3 lần khảo sát là 91,15% 

3.2.2. Kết quả nghiên cứu khả năng hấp thụ Toluen của CMC 

Kết quả thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.4: Kết quả nghiên cứu khả năng hấp thụ Toluen của CMC ở nồng độ 3%  

Lần thí 

nghiệm 

Hiệu suất (%) Tổng hiệu 

suất (%) Bình 1 Bình 2 Bình 3 

1 85,48 4,41 2,07 91,96 

2 85,56 4,37 2,18 92,11 

3 85,43 4,47 2,01 91,91 

82,300% 82,170% 82,200% 

7,500% 7,610% 7,350% 

1,420% 1,440% 1,480% 

,000%

10,000%

20,000%

30,000%

40,000%

50,000%

60,000%

70,000%

80,000%

90,000%

lần 1 lần 2 lần3 

bình 1 bình 2 bình 3
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Hình 3.5: Biểu đồ hiệu suất hấp thụ Toluen của CMC 

Vậy tổng hiệu suất trung bình sau 3 lần khảo sát là 92,99% 

 

Hình 3.6: Biểu đồ so sánh khả năng hấp thụ của CMC đối với Toluen và Benzen 

Nhận xét:  

Như ta thấy, vì đặc tính của CMC có tính kết dính nên khả năng hấp thụ 

hơi dung môi của CMC rất tốt . Hiệu suất hấp thụ của CMC đối với hai dung 

môi hữu cơ là 92.99% - 91.15%. Khả năng hấp thụ Toluen và Benzen của CMC 

khác nhau không nhiều chỉ 1,84% 

85,480% 85,560% 85,430% 

4,410% 4,370% 4,470% 
2,070% 2,180% 2,010% 

,000%

10,000%

20,000%

30,000%

40,000%

50,000%

60,000%

70,000%

80,000%

90,000%

lần 1 lần 2 lần3 

bình 1 bình 2 bình 3

Toluen Benzen

CMC 92,990% 91,150%

90,000%

90,500%

91,000%

91,500%

92,000%

92,500%

93,000%

93,500%

CMC 
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3.3. Kết quả nghiên cứu khả năng hấp thụ của Isoamyl alcohol 

3.3.1. Kết quả nghiên cứu khả năng hấp thụ Benzen của Isoamyl 

alcohol 

Kết quả thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.5: Kết quả nghiên cứu khả năng hấp thụ Benzen của Isoamyl alcohol ở 

nồng độ 3%  

Lần thí 

nghiệm 

Hiệu suất (%) Tổng hiệu 

suất (%) Bình 1 Bình 2 Bình 3 

1 74,02 7,14 4,35 85,51 

2 74,34 6,88 4,22 85,44 

3 73,78 7,06 4,13 84,92 

 

 

Hình 3.7: Biểu đồ hiệu suất hấp thụ Benzen của Isoamyl alcohol 

74,020% 74,340% 73,780% 

7,140% 6,880% 7,060% 
4,350% 4,220% 4,130% 

,000%

10,000%

20,000%

30,000%

40,000%

50,000%

60,000%

70,000%

80,000%

lần 1 lần 2 lần3 

bình 1 bình 2 bình 3
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Vậy tổng hiệu suất trung bình sau 3 lần khảo sát là 85,29%. Hiệu suất hấp 

thụ thấp hơn so với CMC và Lauryl sunfat.  

3.3.2. Kết quả nghiên cứu khả năng hấp thụ Toluen của Isoamyl 

alcohol 

Kết quả thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.6: Kết quả nghiên cứu khả năng hấp thụ Toluen của Isoamyl alcohol 

nồng độ 3%  

Lần thí 

nghiệm 

Hiệu suất (%) Tổng hiệu 

suất (%) Bình 1 Bình 2 Bình 3 

1 75,63 6,11 2,53 84,27 

2 75,42 6,9 2,42 84,74 

3 75,26 6,14 2,37 83,77 

 

 

Hình 3.8: Biểu đồ hiệu suất hấp thụ Toluen của Isoamyl alcohol 

75,630% 75,420% 75,260% 

6,110% 6,900% 6,140% 
2,530% 2,420% 2,370% 

,000%

10,000%

20,000%

30,000%

40,000%

50,000%

60,000%

70,000%

80,000%

lần 1 lần 2 lần3 

bình 1 bình 2 bình 3
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Vậy tổng hiệu suất trung bình sau 3 lần khảo sát là 84,26% 

 

Hình 3.9: Biểu đồ so sánh khả năng hấp thụ của isoamyl alcohol đối với Toluen 

và Benzen 

Nhận xét: 

Ta thấy khả năng hấp thụ Benzen cao hơn Toluen 1.03% 

3.4. Kết quả nghiên cứu khả năng hấp thụ của nước giặt 

3.4.1. Kết quả nghiên cứu khả năng hấp thụ Benzen của nước giặt 

Kết quả thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.7: Kết quả nghiên cứu khả năng hấp thụ Benzen của Nước giặt ở nồng 

độ 3% 

Lần thí 

nghiệm 

Hiệu suất (%) Tổng hiệu 

suất (%) Bình 1 Bình 2 Bình 3 

1 83,85 4,06 2,64 90,55 

2 84,01 4,46 2,72 91,19 

3 83,35 4,27 2,52 90,14 

 

Toluen Benzen

isoamyl alcohol 84,260% 85,290%

83,600%

83,800%

84,000%

84,200%

84,400%

84,600%

84,800%

85,000%

85,200%

85,400%

Isoamyl alcohol 
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Hình 3.10: Biểu đồ hiệu suất hấp thu ̣̣̣̣ Benzen của nước giặt 

Vậy tổng hiệu suất trung bình sau 3 lần khảo sát là 90,6% 

3.4.2. Kết quả nghiên cứu khả năng hấp thụ Toluen của nước giặt 

Kết quả thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.8: Kết quả nghiên cứu khả năng hấp thụ Toluen của nước giặt ở  

nồng độ 3%  

Lần thí 

nghiệm 

Hiệu suất (%) Tổng hiệu 

suất (%) Bình 1 Bình 2 Bình 3 

1 86,77 3,1 1,09 90,96 

2 86,34 3,42 1,03 90,79 

3 86,39 3,14 1,32 90,85 

 

83,850% 84,010% 83,350% 

4,060% 4,460% 4,270% 2,640% 2,720% 2,520% 
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lần 1 lần 2 lần3 

bình 1 bình 2 bình 3
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Hình 3.11: Biểu đồ hiệu suất hấp thu ̣̣̣̣ Toluen của nước giặt 

Vậy tổng hiệu suất trung bình sau 3 lần khảo sát là 90,86% 

Nhận xét:  

 

Hình 3.12: Biểu đồ so sánh khả năng hấp thụ của nước giặt đối với  

Toluen và Benzen 

- Nhận xét: 

Dung dịch nước giặt là dung dịch chuyên về tẩy rửa, là sự kết hợp của 

những phụ gia hóa chất khác nhau. Nên hiệu suất cao 90,86% - 90,6%. Hiệu suất 

hấp thụ của toluen và benzen sấp sỉ bằng nhau 

86,770% 86,340% 86,390% 

3,100% 3,420% 3,140% 1,090% 1,030% 1,320% 
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80,000%

90,000%

100,000%

lần 1 lần 2 lần3 

bình 1 bình 2 bình 3

Toluen Benzen

Nước giặt 90,860% 90,600%

90,450%

90,500%

90,550%

90,600%

90,650%

90,700%

90,750%

90,800%

90,850%

90,900%

Nước giặt 
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* So sánh khả năng hấp thụ của 4 chất hoạt động bề mặt: 

 

Hình 3.13: Biểu đồ khảo sát tổng hợp khả năng hấp thụ của các chất hoạt động 

bề mặt 

* Nhận xét: 

Trong 4 chất hoạt động bề mặt thì CMC là chất có khả năng hấp thụ cao 

nhất, hiệu suất 91.15% với Benzen và 92.99% với Toluen 

3.5. Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian hấp thụ Benzen của CMC  

a. Thời gian 40 phút 

Bảng 3.9: Kết quả hấp thụ Benzen của CMC thời gian 40 phút 

Số lần thí 

nghiệm 

Nồng độ 

chất 

HĐBM 

Hiệu suất (%) 
Tổng hiệu 

suất (%) Bình 1 Bình 2 Bình 3 

Lần 1 CMC 3% 85,29 4,17 1,05 90,51 

Lần 2 CMC 3% 85,34 4,24 1,16 90,74 

 

 

  

Laurylsunfat CMC Isoamyl alcohol Nước giặt 

Benzen 88,350% 91,150% 85,290% 90,600%

Touluen 89,990% 92,990% 84,260% 90,860%

88,350% 

91,150% 

85,290% 

90,600% 
89,990% 

92,990% 

84,260% 

90,860% 

78,000%

80,000%

82,000%

84,000%

86,000%

88,000%

90,000%

92,000%

94,000%

Benzen Touluen
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Sinh viên: Vũ Ngọc Sơn – MT1901  35 
 

b. Thời gian 75 phút 

Bảng 3.10: Kết quả hấp thụ Benzen của CMC thời gian 75 phút 

Số lần thí 

nghiệm 

Nồng độ 

chất 

HĐBM 

Hiệu suất (%) 
Tổng hiệu 

suất (%) Bình 1 Bình 2 Bình 3 

Lần 1 CMC 3 82,3 7,5 1,42 91,2 

Lần 2 CMC 3 82,17 7,61 1,44 91,22 

 

c. Thời gian 90 phút 

Bảng 3.11: Kết quả hấp thụ Benzen của CMC thời gian 90 phút 

Số lần thí 

nghiệm 

Nồng độ 

chất 

HĐBM 

Hiệu suất (%) 
Tổng hiệu 

suất (%) Bình 1 Bình 2 Bình 3 

Lần 1 CMC 3% 84,68 7,43 2,41 94,52 

Lần 2 CMC 3% 83,57 6,87 2,09 92,53 

 

d. Thời gian 120 phút 

Bảng 3.12: Kết quả hấp thụ Benzen của CMC thời gian 120 phút  

Số lần thí 

nghiệm 

Nồng độ 

chất 

HĐBM 

Hiệu suất (%) 
Tổng hiệu 

suất (%) Bình 1 Bình 2 Bình 3 

Lần 1 CMC 3% 84,9 7,4 3,04 95,34 

Lần 2 CMC 3% 84,38 7,51 2,26 94,15 
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*Hiệu suất hấp thụ Benzen của CMC ở các khoảng thời gian khác nhau 

Bảng 3.13: Kết quả hấp thụ Benzen của CMC ở các khoảng thời gian khác nhau 

Thời gian (phút) Hiệu suất (%) 

40  90,625 

75 91,21 

90 93,525 

120  94,745 

 

 

Hình 3.14: Biểu đồ so sánh sự ảnh hưởng của thời gian tới hiệu suất 

*Nhận xét: 

- Hiệu suất hấp thụ tăng dần theo thời gian 

- Thời gian 120 phút hiệu suất lớn nhất 94.74% 

- Thời gian 90 – 120 phút hiệu suất tăng không nhiều  

3.6. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ CMC đến khả năng hấp 

thụ Benzen 

Kết quả thí nghiệm khảo sát khả năng hấp thụ Benzen của CMC ở các 

nồng độ khác nhau 
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Sinh viên: Vũ Ngọc Sơn – MT1901  37 
 

*Kết quả thí nghiệm 1: 

Bảng 3.14: Kết quả thí nghiệm hấp thụ Benzen của CMC 

Nồng độ (%) 
Hiệu suất (%) Tổng hiệu 

suất (%) Bình 1 Bình 2 Bình 3 

1 79,05 5,41 1,24 85,7 

3 82,3 7,5 1,42 91,2 

4 86,55 5,24 1,34 93,13 

 

*Kết quả thí nghiệm 2: 

Bảng 3.15: Kết quả thí nghiệm hấp thụ Benzen của CMC 

Nồng độ (%) 
Hiệu suất (%) Tổng hiệu 

suất (%) Bình 1 Bình 2 Bình 3 

1 80,05 5,28 1,12 86,45 

3 82,17 7,61 1,44 91,22 

4 86,34 5,81 1,20 93,35 

 

*Kết quả thí nghiệm 3: 

Bảng 3.16: Kết quả thí nghiệm hấp thụ Benzen của CMC 

Nồng độ (%) 
Hiệu suất (%) Tổng hiệu 

suất (%) Bình 1 Bình 2 Bình 3 

1 81,5 3,98 1,24 86,72 

3 82,2 7,35 1,48 91,03 

4 86,57 5,24 1,16 92,97 
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*Hiệu suất hấp thụ của thí nghiệm thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.17: Kết quả so sánh khả năng hấp thụ Benzen của CMC ở các nồng độ 

khác nhau 

Nồng độ CMC (%) Hiệu suất (%) 

1 86,32 

3 91,15 

4 93,11 

 

 

Hình 3.15: Biểu đồ so sánh ảnh hưởng của nồng độ CMC khác nhau tới hiệu 

suất hấp thụ 

*Nhận xét: 

- Hiệu suất hấp thụ benzen cao nhất ở nồng độ CMC 4% 

- Nồng độ 3% - 4% hiệu suất tăng không nhiều, tăng 1,94%   

1 2 3

Nồng độ 1% 3% 4%

Hiệu suất 86,320% 91,150% 93,110%

86,320% 
91,150% 93,110% 
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Chương 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 KẾT LUẬN 

Khóa luận đã thu được các kết quả sau 

 Kết quả nghiên cứu khả năng hấp thụ một số chất HĐBM như sau:  

   - Hiệu quả hấp thụ của Lauryl sunfat nồng độ 3% thời gian hấp thụ 75 

phút 88,35% với toluen và 89,99% với benzen 

  - Hiệu quả hấp thụ của CMC nồng độ 3% thời gian hấp thụ 75p là 

92,99% với toluen và 91,15% với benzen 

  - Hiệu quả hấp thụ của Isoamyl alcohol nồng độ 3% thời gian hấp thụ 

75p là 84,26% với toluen và 85,29% với benzen 

- Hiệu quả hấp thụ của Nước giặt nồng độ 3% thời gian hấp thụ 75p là 

90,86% với toluen và 90,6% với benzen 

  - Kết quả Ảnh hưởng của thời gian tới hiệu suất hấp thụ: 

Sau khi khảo sát chất hoạt động bề mặt CMC với dung môi Benzen ở 

những khoảng thời gian 40, 75, 90, 120 phút thì khoảng thời gian 40 phút hiệu 

suất là 90.63%, thời gian 75 phút hiệu suất là 94,75%, thời gian 90 phút hiệu 

suất là 93,53% và thời gian 120 phút là 94,75%.  

- Kết quả Ảnh hưởng của nồng độ chất hoạt động bề mặt CMC: 

Khảo sát với những nồng độ 1%, 3% và 4% thì có thể thấy nồng độ ảnh 

hưởng trực tiếp tới hiệu suất hấp thụ. Ở nồng độ 1% CMC hiệu suất ở mức thấp 

nhất 86,32% nhưng khi tăng nồng độ lên 3-4% thì hiệu suất đã cải thiện rõ rệt 

lên 91,15% và 93,1%.  

 KIẾN NGHỊ 

Do thời gian làm khóa luận của em có hạn nên em chỉ nghiên cứu khảo 

sát được 4 chất hoạt động bề mặt và nghiên cứu mở rộng thêm được ảnh hưởng 

của thời gian và nồng độ của chất hoạt động bề mặt CMC tới dung môi Benzen. 

Do đó cần phải có những nghiên cứu sâu hơn để ứng dụng vào thực tế cuộc sống 

bảo vệ môi trường 
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Sinh viên: Vũ Ngọc Sơn – MT1901  40 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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